
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    

 
Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.



            ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  THỜI KHOÁ BIỂU  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2020-2021  
 
 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần TC 

Phân bổ  

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

I. Khoa Công nghệ thông tin 

1 INT 6135 
Mạng và truyền dữ 
liệu nâng cao 

3 30 0 15 TS. Trần Trúc Mai 2 12-14 308-G2 
K26-KHMT 

K26-MMT&TTDL 

2 INT 6138 
Mật mã và An toàn 
dữ liệu 

3 30 0 15 
TS. Nguyễn Đại 
Thọ 

3 12-14 103-G2 

K26-KHMT 
K26-HTTT,  

K26-MMT&TTDL, 
K26KTPM 

3 INT 6157 Chuyên đề 3 30 0 15 
PGS. TS. Hoàng 
Xuân Huấn 

4 12-14 301-G2 K26-KHMT 

4 INT 6163 
Truyền thông đa 
phương tiện 

3 30 0 15 
PGS. TS. Lê Thanh 
Hà 

6 12-14 301-GĐ2 
K26-KHMT 

K26-MMT&TTDL 

5 INT 6211 
Điều tra không gian 
mạng 

3 30 0 15 
TS. Nguyễn Đại 
Thọ  

2 12-14 303-G2 K26-ATTT 



TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần TC 

Phân bổ  

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Ghi chú 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

6 INT 6123 Khai phá dữ liệu 3 30 0 15 TS. Trần Mai Vũ 4 12-14 301-GĐ2 
K26-ATTT 

K26-HTTT 

7 INT 6207 An toàn Web 3 30 0 15 TS. Lê Đình Thanh 5 12-14 308-G2 K26-ATTT 

8 INT 6133 
Kho dữ liệu và tri 
thức kinh doanh 

3 30 0 15 
PGS. TS. Nguyễn 
Hà Nam  

2 12-14  610-E3 K26-HTTT 

9 INT 6125 
An ninh hệ thống 
thông tin 

3 30 0 15 TS. Lê Phê Đô  5 12-14 101-G2 K26-HTTT 

10 INT 6147 Trích rút thông tin 3 30 0 15 
PGS.TS. Đỗ Trung 
Tuấn  

6 12-14 301-G2 K26-HTTT 

11 INT 6143 
Tích hợp dịch vụ 
doanh nghiệp 

3 30 0 15 
PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Hóa  

7 2-4 303-G2 K26-HTTT 

12 INT 6191 
Đánh giá hiệu năng 
mạng 

3 30 0 15 
TS. Phạm Mạnh 
Linh 

4 12-14 305-GĐ2 K26 MMT&TTDL 
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Mã 
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13 INT 6194 Quản trị mạng 3 30 0 15 
TS. Phạm Mạnh 
Linh 

5 12-14 307-GĐ2 K26 MMT&TTDL 

14 INT 6171 
Công nghệ phần 
mềm nhúng 

3 30 0 15 TS. Lê Quang Minh 3 12-14 307-GĐ2 K26-KTPM 

15 INT 6178 
Phát triển ứng dụng 
doanh nghiệp 

3 30 0 15 TS. Võ Đình Hiếu 4 12-14 302-GĐ2 K26-KTPM 

16 INT 6179 
Quản lý dự án phần 
mềm 

3 30 0 15 
PGS. TS. Phạm 
Ngọc Hùng 

5 12-14 3-G3 K26-KTPM 

17 INT 6175 Kỹ nghệ yêu cầu 3 30 0 15 
TS. Đặng Đức 
Hạnh 

7 8-10 101-G2 K26-KTPM 

II. Khoa Điện tử - Viễn thông 

18 ELT 6057 
Điện tử cho truyền 
thông 

3 30 15 0 
GS. TS. Bạch Gia 
Dương 

2 12-14 301-G2 K26 KTĐT  

19 ELT 6059 
Lý thuyết và kỹ 
thuật anten 

3 20 10 15 
TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

3 12-14 302-GĐ2 K26 KTĐT 



TT 
Mã 

học phần 
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20 ELT 6063 
Các vấn đề hiện đại 
của công nghệ điện 
tử   

3 30 0 15 
PGS. TS. Bùi Thanh 
Tùng 

5 12-14 306-GĐ2 K26 KTĐT 

21 ELT 6066 
Đo lường và điều 
khiển dùng máy 
tính  

3 30 0 15 TS. Phạm Duy Hưng 6 12-14 304-GĐ2 K26 KTĐT 

III. Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa 

22 
EMA 
6150 

Thiết bị và hệ 
thống đo thông 
minh 

3 30 0 15 
 PGS. TS. Phạm Mạnh 

Thắng 
6 9-11 105-G2 K26-KTCĐT 

23 
EMA 
6145 

Điều khiển quá 
trình 

3 30 0 15 
 TS. Nguyễn Ngọc 

Linh 
7 2-4 105-G2 K26-KTCĐT 

IV. Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano 

24 EPN 8014 
Vật liệu cấu trúc 
nano 

2 20 0 10 
 GS. TS. Nguyễn 

Năng Định 
2 2-4 308-E4 

NCS K26-
VLLKNN 

25 EPN 8015 
Kỹ năng viết bài 
báo và dự án 
khoa học 

2 10 20 0 
TS. Nguyễn Đức 
Cường 

3 2-4 308-E4 
NCS K26-
VLLKNN 

26 EPN 8017 

Vật liệu và linh 

kiện bán dẫn 

nano 

2 20 0 10 TS. Bùi Đình Tú 3 8-10 308-E4 
NCS K26-
VLLKNN 
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27 EPN 8018 
Linh kiện micro-
nano 

2 20 0 10 

TS. Nguyễn Đình 
Lãm 
TS. Nguyễn Đức 
Cường 

4 2-4 308-E4 
NCS K26-
VLLKNN 

28 EPN 8020 
Công nghệ chế tạo 

vật liệu nano 
2 16 4 10 

PGS. TS. Phạm Đức 
Thắng 

6 2-4 308-E4 
NCS K26-
VLLKNN 

 

Ghi chú: - KHMT: Khoa học máy tính, MMT&TTDL: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, KTPM: Kỹ thuật phần mềm, HTTT: Hệ thống thông 

tin, ATTT: An toàn thông tin, KTĐT: Kỹ thuật điện tử, CĐT: Cơ điện tử 

- Những học phần in nghiêng và gạch dưới thể hiện tính chất lựa chọn của các chuyên ngành  

 


